
TIN K21 ĐIỆN K21 KTDN K21 ANH VĂN  K21 TIN K22 ĐIỆN K22 KTDN K22 ANH VĂN  K22

B.202 B.302 C.302 C.203 C.204 C.205 B.101 C.202

1 SHCN-Cô Nhung SHCN- Thầy Tâm SHCN-Cô Phương SHCN-Cô Hiền SHCN-Cô Bích SHCN-Thầy Lợi SHCN-Cô Thảo SHCN-Cô Tuyền

2
Lập trình .NET  Framework-

18
Vi mạch -7 KT Quản trị -12 Đọc 2- Cô Hiền Cơ sở dữ liệu-1 Đo lường điện&CB-9 Lý thuyết TCTT-1 Nói 1- Cô Tiên

3
Lập trình .NET  Framework-

18
Vi mạch -7 KT Quản trị -12 Đọc 2- Cô Hiền Cơ sở dữ liệu-1 Đo lường điện&CB-9 Lý thuyết TCTT-1 Nói 1- Cô Tiên

4
Lập trình .NET  Framework-

18
Vi mạch -7 KT Quản trị -12 Đọc 2- Cô Hiền Cơ sở dữ liệu-1 Khí cụ điện -9 Lý thuyết TCTT-1 Nói 1- Cô Tiên

5
Lập trình .NET  Framework-

18
Vi mạch -7 KT Quản trị -12 Đọc 2- Cô Hiền Cơ sở dữ liệu-1 Khí cụ điện-9 Lý thuyết TCTT-1 Nói 1- Cô Tiên

1 Quản tri mạng-16 Scada-7 Kiểm toán -5 Viết 2- Cô Tuyền
'Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc 

Diễm

'Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc 

Diễm
'Chính trị 2/Cô Hường Nói 1- Cô Tiên

2 Quản tri mạng-16 Scada-7 Kiểm toán -5 Viết 2- Cô Tuyền
'Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc 

Diễm

'Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc 

Diễm
'Chính trị 2/Cô Hường Nói 1- Cô Tiên

3 Quản tri mạng-16 Scada-7 Kiểm toán -5 Viết 2- Cô Tuyền
'Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc 

Diễm

'Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc 

Diễm
'Chính trị 2/Cô Hường Nói 1- Cô Tiên

4 Quản tri mạng-16 Scada-7 / Viết 2- Cô Tuyền
Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc 

Diễm

'Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc 

Diễm
/ Nói 1- Cô Tiên

5 Quản tri mạng-16 Scada-7 / /
Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc 

Diễm

'Tiếng Anh 2 / Cô Ngọc 

Diễm
/ /

1 Lập trình Web-8 Truyền động điện -9 Kế toán sổ -5 TA thuyết minh du lịch- Cô Trang Toán rời rạc TT Điện cơ bản-2 Tiếng Anh 2 / Cô Oanh Chính trị 2/T. Hoàng

2 Lập trình Web-8 Truyền động điện -9 Kế toán sổ -5 TA thuyết minh du lịch- Cô Trang Toán rời rạc TT Điện cơ bản-2 Tiếng Anh 2 / Cô Oanh Chính trị 2/T. Hoàng

3 Lập trình Web-8 Truyền động điện -9 Kế toán sổ -5 TA thuyết minh du lịch- Cô Trang Toán rời rạc TT Điện cơ bản-2 Tiếng Anh 2 / Cô Oanh Chính trị 2/T. Hoàng

4 Lập trình Web-8
Điều khiển máy điện-

9
Kế toán sổ -5 TA thuyết minh du lịch- Cô Trang / TT Điện cơ bản-2 Tiếng Anh 2 / Cô Oanh /

5 Lập trình Web-8
Điều khiển máy điện-

9
Kế toán sổ -5 / / / Tiếng Anh 2 / Cô Oanh /

1 H QTCSDL SQL Server-18
Đồ án cung cấp điện-

1
Kế toán HCSN-10

TA nhà hàng khách sạn- Cô Thị 

Diễm
Cấu trúc dữ liệu &GT-3 Điện tử cơ bản -6 KTDN HPI-2 Nghe 1- T.Hậu

2 H QTCSDL SQL Server-18
Đồ án cung cấp điện-

1
Kế toán HCSN-10 TA nhà hàng khách sạn- Cô Thị Diễm Cấu trúc dữ liệu &GT-3 Điện tử cơ bản -6 KTDN HPI-2 Nghe 1- T.Hậu

3 H QTCSDL SQL Server-18
Đồ án cung cấp điện-

1
Kế toán HCSN-10 TA nhà hàng khách sạn- Cô Thị Diễm Cấu trúc dữ liệu &GT-3 Điện tử cơ bản -6 KTDN HPI-2 Nghe 1- T.Hậu

4 H QTCSDL SQL Server-18
Đồ án cung cấp điện-

1
Kế toán HCSN-10 TA nhà hàng khách sạn- Cô Thị Diễm Cấu trúc dữ liệu &GT-3 Điện tử cơ bản -6 KTDN HPI-2 Nghe 1- T.Hậu

5 H QTCSDL SQL Server-18 / Kế toán HCSN-10 / Cấu trúc dữ liệu &GT-3 / KTDN HPI-2 /

1 Lập trình trên ĐTDĐ-8 Kỹ thuật điện lạnh-6
Kê khai &QT Thuế-

1
Đọc 2- Cô Hiền 'Chính trị 2/T. Hoàng 'Chính trị 2/T. Hoàng Marketing cơ bản Tiếng Anh 2/Cô Có

2 Lập trình trên ĐTDĐ-8 Kỹ thuật điện lạnh-6
Kê khai &QT Thuế-

1
Đọc 2- Cô Hiền 'Chính trị 2/T. Hoàng 'Chính trị 2/T. Hoàng Marketing cơ bản Tiếng Anh 2/Cô Có

3 Lập trình trên ĐTDĐ-8 Kỹ thuật điện lạnh-6
Kê khai &QT Thuế-

1
Đọc 2- Cô Hiền 'Chính trị 2/T. Hoàng 'Chính trị 2/T. Hoàng Marketing cơ bản Tiếng Anh 2/Cô Có

4 Lập trình trên ĐTDĐ-8 Kỹ thuật điện lạnh-6
Kê khai &QT Thuế-

1
Văn hóa Anh Mỹ- Cô Nguyên / / Marketing cơ bản Tiếng Anh 2/Cô Có

5 Lập trình trên ĐTDĐ-8 /
Kê khai &QT Thuế-

1
Văn hóa Anh Mỹ- Cô Nguyên / / / /

TIN K21 ĐIỆN K21 KTDN K21 ANH VĂN  K21 TIN K22 ĐIỆN K22 KTDN K22 ANH VĂN  K22

B.202 B.302 C.302 C.203 C.204 C.205 B.101 C.202

1 Phân tích TKHT-7 Kỹ thuật điện lạnh-6 KT thương mại-4 / / /

2 Phân tích TKHT-7 Kỹ thuật điện lạnh-6 KT thương mại-4
TA nhà hàng khách sạn- Cô Thị 

Diễm
/ /

3 Phân tích TKHT-7 Kỹ thuật điện lạnh-6 KT thương mại-4 TA nhà hàng khách sạn- Cô Thị Diễm GD thể chất 2/T. Mạnh GD thể chất 2/T. Mạnh

4 Phân tích TKHT-7 Kỹ thuật điện lạnh-6 KT thương mại-4 TA nhà hàng khách sạn- Cô Thị Diễm GD thể chất 2/T. Mạnh GD thể chất 2/T. Mạnh

5 / / /
TA nhà hàng khách sạn- Cô Thị 

Diễm
GD thể chất 2/T. Mạnh GD thể chất 2/T. Mạnh

1 An toàn &BMTT-6 Kế toán Excel -3 Pháp luật/Cô Trường Vẽ thiết kế điện-5 / /

2 An toàn &BMTT-6 Kế toán Excel -3 Pháp luật/Cô Trường Vẽ thiết kế điện-5 / Nghe 1- T.Hậu

3 An toàn &BMTT-6 Kế toán Excel -3 Pháp luật/Cô Trường Vẽ thiết kế điện-5
'GD thể chất 2/T. Yên 

Hùng
Nghe 1- T.Hậu

4 An toàn &BMTT-6 Kế toán Excel -3 / Vẽ thiết kế điện-5
'GD thể chất 2/T. Yên 

Hùng
Nghe 1- T.Hậu

5 / Kế toán Excel -3 / /
'GD thể chất 2/T. Yên 

Hùng
/

1 / Hệ điều hành -18 /

2 Văn hóa Anh Mỹ- Cô Nguyên Hệ điều hành -18 /

3 Văn hóa Anh Mỹ- Cô Nguyên Hệ điều hành -18 GD thể chất 2/T. Mạnh

4 Văn hóa Anh Mỹ- Cô Nguyên Hệ điều hành -18 GD thể chất 2/T. Mạnh

5 / /
GD thể chất 2/T. 

Mạnh

1 / Điện tử cơ bản -6

2 Viết 2- Cô Tuyền Điện tử cơ bản -6

3 Viết 2- Cô Tuyền Điện tử cơ bản -6

4 Viết 2- Cô Tuyền Điện tử cơ bản -6

5 / /

1

2

3

4

5
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

BUỔI CHIỀU

Phòng

C.106

C.106

C.106

A.105

A.101

A.101

B.102

A.102 B.201

C.106A.202

A.102

B.201

Sân

TV.CS1

A.201

A.202

A.201

A.202

Sân

TV.CS1

Sân

TV.CS1

A.202 &A.203

A.102

A.104

A.102

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòng 

Học
Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng
Thực tập tại cơ sở

Hóa học - Phần 3

32

40

14

0

1->4

1->5

Phạm Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Phượng

DN 1

B24

27/02/2023 - 17/04/2023

24/04/2023 - 19/06/2023

TH

LT

Chiều
Thực tập tại cơ sở

Vật lý - Phần 3

32

40

14

0

6->9

6->10

Phạm Kim Ngân

Nguyễn Hải Minh

DN 1

B24

27/02/2023 - 17/04/2023

24/04/2023 - 19/06/2023

TH

LT

Sáng
Thực tập tại cơ sở

Toán học - Phần 3

32

40

14

0

1->4

1->5

Phạm Kim Ngân

Nguyễn Thị Thanh Thiện

DN 1

B24

28/02/2023 - 18/04/2023

25/04/2023 - 20/06/2023

TH

LT

Chiều
Thực tập tại cơ sở

Ngữ văn - Phần 3

32

45

14

0

6->9

6->10

Phạm Kim Ngân

Trương Quốc Tuấn

DN 1

B24

28/02/2023 - 18/04/2023

25/04/2023 - 27/06/2023

TH

LT

Sáng
Thực tập tại cơ sở

Vật lý - Phần 3

32

35

14

0

1->4

1->5

Phạm Kim Ngân

Nguyễn Hải Minh

DN 1

B24

01/03/2023 - 19/04/2023

26/04/2023 - 14/06/2023

TH

LT

Chiều
Thực tập tại cơ sở

Hóa học - Phần 3

32

35

14

0

6->9

6->10

Phạm Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Phượng

DN 1

B24

01/03/2023 - 19/04/2023

26/04/2023 - 14/06/2023

TH

LT

Sáng
Thực tập tại cơ sở

Toán học - Phần 3

28

40

14

0

1->4

1->5

Phạm Kim Ngân

Nguyễn Thị Thanh Thiện

DN 1

B24

02/03/2023 - 13/04/2023

27/04/2023 - 15/06/2023

TH

LT

Chiều
Thực tập tại cơ sở

Ngữ văn - Phần 3

28

45

14

0

6->9

6->10

Phạm Kim Ngân

Trương Quốc Tuấn

DN 1

B24

02/03/2023 - 13/04/2023

27/04/2023 - 22/06/2023

TH

LT

Sáng
Thực tập tại cơ sở

Toán học - Phần 3

28

40

14

0

1->4

1->5

Phạm Kim Ngân

Nguyễn Thị Thanh Thiện

DN 1

B24

03/03/2023 - 14/04/2023

28/04/2023 - 16/06/2023

TH

LT

Chiều Thực tập tại cơ sở 28 14 6->9 Phạm Kim Ngân DN 1 03/03/2023 - 14/04/2023 TH

Sáng Thực tập tại cơ sở 28 14 1->4 Phạm Kim Ngân DN 1 04/03/2023 - 15/04/2023 TH

Chiều Thực tập tại cơ sở 28 14 6->9 Phạm Kim Ngân DN 1 04/03/2023 - 15/04/2023 TH

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU - HKII - NĂM HỌC 2022-2023

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2023

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Áp dụng lớp: Trung cấp - Quản trị mạng máy tính - K16

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

KT. HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN



Thứ Buổi Môn học/Mô đun
Số 

giờ

Sỉ 

số
Tiết Giảng Viên

Phòng 

Học
Thời gian học

Loại 

lịch
Ghi chú

Sáng

Lắp ráp,cài đặt và bảo trì máy vi 

tính

Lắp ráp,cài đặt và bảo trì máy vi 

2

44

33

33

1->2

1->4

Phạm Kim Ngân

Phạm Kim Ngân

A33

A33

22/05/2023 - 

22/05/2023

27/02/2023 - 

TH

TH

Chiều

Sáng
Quản trị hệ thống WebServer và 

MailServer
40 33 1->4 Đoàn Khắc Vương A34 28/02/2023 - 09/05/2023 TH

Chiều

Sáng
Lắp ráp,cài đặt và bảo trì máy vi 

tính
44 33 1->4 Phạm Kim Ngân A33 01/03/2023 - 17/05/2023 TH

Chiều

Giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức 

khoẻ tình dục và phòng chống 

HIV/AIDS

16 33 6->9 Lê Phan Nguyên Sinh B25 01/03/2023 - 22/03/2023 LT

Tối

Sáng
Quản trị hệ thống WebServer và 

MailServer
40 33 1->4 Đoàn Khắc Vương A34 02/03/2023 - 04/05/2023 TH

Chiều Pháp luật 15 33 6->10 Phạm Thị Thanh Trường B23 20/04/2023 - 04/05/2023 LT

Sáng
Quản trị hệ thống WebServer và 

MailServer
40 33 1->4 Đoàn Khắc Vương A34 03/03/2023 - 05/05/2023 TH

Chiều Giáo dục chính trị 30 33 6->10 Đào Thị Xuân Hường A15 19/05/2023 - 23/06/2023 LT

THỜI KHÓA BIỂU - HKII - NĂM HỌC 2022-2023

Áp dụng lớp: Trung cấp - Quản trị mạng máy tính - K17

Trương Văn Chính

KT.HIỆU TRƯỞNG

Thứ 6

Bình Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
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